
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC 

TỪ THÁNG 7 NĂM 2023 

1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực ngày 01/7/2022 

Điều 5 Luật này quy định về các hành vi nghiêm cấm trong phòng, chống 

bạo lực gia đình, cụ thể: 

“ 1. Hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 3 của Luật này. 

2. Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng ép người khác thực 

hiện hành vi bạo lực gia đình. 

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động 

bạo lực gia đình. 

4. Trả thù, đe dọa trả thù người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình, người 

phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 

5. Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo 

lực gia đình. 

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi 

trái pháp luật. 

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp 

luật đối với hành vi bạo lực gia đình.” 

Toàn văn Luật: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-

Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2022-490095.aspx  

2. Luật Thanh tra có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 

Điều 9 Luật này quy định các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, cụ 

thể: 

“ 1. Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm: 

a) Thanh tra Chính phủ; 

b) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

Thanh tra tỉnh); 

c) Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện); 

d) Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội 

quy định. 

2. Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm: 

a) Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra Bộ); 

b) Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương (sau đây gọi chung 

là Thanh tra Tổng cục, Cục); 

c) Thanh tra sở. 
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3. Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ. 

4. Cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan cơ yếu Chính phủ. 

5. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.”  

Toàn văn Luật: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx  

3. Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở có hiệu lực ngày 01/7/2023 

 Điều 12 Luật này quy định về hình thức và thời điểm công khai thông minh 

đối với cấp xã, cụ thể: 

“1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Niêm yết thông tin; 

b) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính 

quyền địa phương cấp xã; 

c) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của cấp xã (nếu có); 

d) Thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến công 

dân; 

đ) Gửi văn bản đến công dân; 

e) Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với 

Nhân dân; 

g) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo 

chí, hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định 

của pháp luật; 

h) Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, 

đoàn thể cùng cấp khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên 

ở cơ sở; 

i) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy 

định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

tại cấp xã, tại thôn, tổ dân phố; 

k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn. 

2. Việc công khai thông tin quy định tại Điều 11 của Luật này tại khu vực 

biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

3. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có 
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thẩm quyền về nội dung cần công khai, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức công 

khai thông tin. » 

Toàn văn Luật: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-

Thuc-hien-dan-chu-o-co-so-nam-2022-546085.aspx  

4. Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ Quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

có hiệu lực ngày 01/7/2023 

Điều 3 Nghị định này quy định mức lương cơ sở, cụ thể như sau: 

“ 1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:  

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế 

độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 

Nghị định này; 

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; 

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lượng cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. 

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, 

đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp 

có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho 

tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-

NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung 

ương khoá XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức 

lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế 

đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân 

năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh 

hệ số tiền lương theo ngạch bậc khi nâng bậc, nâng ngạch)  

4. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chính mức lương cơ sở phù hợp 

khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của đất nước.”  

Toàn văn Nghị định: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=160341&dvid=13  

 5. Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định Danh mục và thời hạn định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương có 

hiệu lực ngày 17/7/2023  

 Điều 3 Thông tư này quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, 

cụ thể như sau:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Thuc-hien-dan-chu-o-co-so-nam-2022-546085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Thuc-hien-dan-chu-o-co-so-nam-2022-546085.aspx
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160341&dvid=13
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160341&dvid=13


4 

 

 “ 1. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên 

chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 2 Thông tư này 

là từ đủ 02 năm đến 05 năm. 

2. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân 

công làm việc ở vị trí công tác đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật.”  

Toàn văn Thông tư: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=160486&dvid=13  

6. Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng có hiệu lực ngày 01/7/2023 

Điều 6 Thông tư này quy định quản lý và sử dụng phí, cụ thể như sau: 

“ 1. Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được 

vào ngân sách nhà nước ( phí do cơ quan trung ương quản lý thu thì nộp vào ngân 

sách trung ương, phí do cơ quan địa phương quản lý thu thì nộp vào ngân sách địa 

phương). Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà 

nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí 

theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật phí và lệ phí được để lại 90% trên số tiền phí thẩm định thu được để trang 

trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 10% trên số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện 

hành. 

2. Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 90% trên số tiền 

phí thẩm định thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 

10% số tiền phí thẩm định thu được vào ngân sách nhà nước (phí do đơn vị thuộc 

trung ương quản lý nộp vào ngân sách trung ương, phí do đơn vị địa phương quản 

lý nộp vào ngân sách địa phương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách 

nhà nước hiện hành.  

3. Tiền phí được để lại theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này 

được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-

CP.”  

Toàn văn Thông tư: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=160445&dvid=13   
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